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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
____________________ 

 

Số : 523/QĐ-UB 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 4 năm 1992 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ 

V/v giao chỉ tiêu biên chế HCSN năm 1992 
__________ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc 

hội thông qua ngày 30 tháng 6 năm 1989 ; 

Căn cứ Nghị quyết 109/HĐBT ngày 12/4/1991 và chỉ thị số 311/CT ngày 

14/10/1991 của Chủ tịch HĐBT về đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết sắp xếp 

biên chế HCSN ; 

Căn cứ Thông tư Liên Bộ số 79/TT.LB ngày 27/12/1991 của Liên Bộ Tài 

chánh - Ban TCCB của Chính phủ - Lao động TB và XH hướng dẫn quản lý biên 

chế và tiền lương khu vực HCSN ; 

Căn cứ Thông báo số 93/TCCP ngày 22/2/1992 của Ban Tổ chức cán bộ của 

Chính phủ v/v giao chỉ tiêu biên chế HCSN năm 1992 ; 

Theo đề nghị của Trưởng Ban TCCQ thành phố ; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Nay giao chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 cho các Sở, Ban, 

Ngành và UBND các Quận, Huyện theo văn bản đính kèm. 

Điều 2.- Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao các Sở, Ban, Ngành và 

UBND các Quận, Huyện kịp thời phân bổ cho các đơn vị trực thuộc và xác nhận để 

các đơn vị tiến hành đăng ký biên chế và quỹ tiền lương theo biểu mẫu tại Thông tư 

Liên Bộ số 79/TT.LB ngày 27/12/1992. 

Điều 3.- Ban Tổ chức chính quyền TP, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng 

dẫn các đơn vị thực hiện sắp xếp biên chế và đăng ký quỹ tiền lương, bảo đảm chỉ 

tiêu biên chế của Ban Tổ chức cán bộ của Chính phủ giao cho TP. 

Điều 4.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng 

Ban Tổ chức chính quyền TP, Giám đốc Sở Tài chánh, Giám đốc Sở LĐ-TB và XH, 

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND Quận, Huyện có trách nhiệm thi 

hành quyết định này ./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH 
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PHỐ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Vĩnh Nghiệp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ 

HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP 

NĂM 1992 
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Đơn vị tính : Người có mặt 

 

STT Ngành kinh tế QD Chỉ tiêu b/chế chính thức năm 1992 

 TỔNG SỐ ( I + II) 67.670 

 - Ngành QLNN 3.670 

 - Các ngành sự nghiệp 64.000 

I Khối Sở Ban Ngành : 34.251 

 Trong đó  

 - Ngành QLNN 1.775 

 - Các ngành sự nghiệp 32.466 

II Khối quận, huyện 33.419 

 Trong đó :  

 - Ngành QLNN 1.885 

 - Các ngành sự nghiệp 31.534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 140 
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Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 140 

                  - Các Ngành sự nghiệp - 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

 (2) Trong đó : - Thường trực HĐND/TP :  12 

    - Văn phòng tiếp dân : 10 

    - VP. Đại biểu Quốc hội : 07 

    - VP. UBND/TP  : 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

TRỌNG TÀI KINH TẾ THÀNH PHỐ 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 70 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 70 

                  - Các Ngành sự nghiệp - 

 

* GHI CHÚ : 
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 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

THANH TRA THÀNH PHỐ 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 70 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 70 

                  - Các Ngành sự nghiệp - 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

BAN TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN THÀNH PHỐ 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 41 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 41 

                  - Các Ngành sự nghiệp - 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

ỦY BAN KẾ HOẠCH THÀNH PHỐ 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 70 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 70 

                  - Các Ngành sự nghiệp - 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

ỦY BAN KHOA HỌC KỸ THUẬT THÀNH PHỐ 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 240 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 50 

                  - Các Ngành sự nghiệp 190 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 75 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 45 

                  - Các Ngành sự nghiệp 30 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

PHÒNG CÔNG CHỨNG THÀNH PHỐ 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 20 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 20 

                  - Các Ngành sự nghiệp - 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

BAN VẬT GIÁ THÀNH PHỐ 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 24 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 24 

                  - Các Ngành sự nghiệp - 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

SỞ TÀI CHÁNH 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 165 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 126 

                  - Các Ngành sự nghiệp 39 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP 



 13 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 744 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 100 

                  - Các Ngành sự nghiệp 644 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

SỞ THỂ DỤC THỂ THAO 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 
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TỔNG SỐ (1) 240 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 50 

                  - Các Ngành sự nghiệp 190 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

SỞ VĂN HÓA THÔNG TIN 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 1.025 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 82 

                  - Các Ngành sự nghiệp 945 
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* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

SỞ GIÁO DỤC 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) - 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 80 

                  - Các Ngành sự nghiệp (2) - 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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 (2) Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của HĐBT và hướng dẫn của Bộ quản lý 

ngành, biên chế sự nghiệp giáo dục thuộc Sở được giữ nguyên hiện trạng cho đến 

hết năm học 1991-1992. Đồng thời, Sở Giáo dục - đào tạo thành phố có trách 

nhiệm nghiên cứu, sắp xếp lại màng lưới các trường, lớp định lại biên chế sự 

nghiệp giáo dục cho niên học mới, phù hợp với mô hình tổ chức và chủ trương tinh 

giảm biên chế theo quy định chung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

SỞ Y TẾ 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) - 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 65 

                  - Các Ngành sự nghiệp (2) - 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

 (2) Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Bộ trưởng và hướng dẫn của 

Bộ quản lý ngành, biên chế sự nghiệp y tế thuộc Sở được giữ nguyên theo số hiện 

có. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

SỞ CÔNG NGHIỆP 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 143 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 60 

                  - Các Ngành sự nghiệp 83 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 162 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 60 

                  - Các Ngành sự nghiệp 102 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

SỞ NHÀ ĐẤT 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 70 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 70 

                  - Các Ngành sự nghiệp - 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 290 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 80 

                  - Các Ngành sự nghiệp 210 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

SỞ NÔNG NGHIỆP 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 237 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 65 

                  - Các Ngành sự nghiệp 172 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

BAN QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 84 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 56 

                  - Các Ngành sự nghiệp 28 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 
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KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

SỞ THƯƠNG NGHIỆP 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 174 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 66 

                  - Các Ngành sự nghiệp 108 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

  

 Trong đó :  - Trạm kiểm nghiệm chất lượng hàng hóa và đo lường : 18 

   - Ban Quản lý thị trường TP : 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

SỞ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 
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Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 45 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 45 

                  - Các Ngành sự nghiệp - 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

CỤC THỐNG KÊ TP 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 63 
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Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 63 

                  - Các Ngành sự nghiệp - 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

BAN THI ĐUA KHEN THƯỞNG 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 10 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước  

                  - Các Ngành sự nghiệp  

 

* GHI CHÚ : 
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 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

BAN CẢI TẠO CTN 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 15 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước  

                  - Các Ngành sự nghiệp  

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

BAN CÔNG TÁC NGƯỜI HOA 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 15 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước  

                  - Các Ngành sự nghiệp  

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

BAN VIỆT KIỀU TP 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 20 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước  

                  - Các Ngành sự nghiệp  

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

BAN QUẢN LÝ NGƯỜI TỴ NẠN 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 24 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước  

                  - Các Ngành sự nghiệp  

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

ỦY BAN HỢP TÁC VÀ GIÁM ĐỊNH ĐẦU TƯ 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 13 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước  

                  - Các Ngành sự nghiệp  

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

ỦY BAN BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC TRẺ EM TP.HCM 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 16 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước  

                  - Các Ngành sự nghiệp  

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

ỦY BAN DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 5 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước  

                  - Các Ngành sự nghiệp  

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

TRƯỜNG HÀNH CHÁNH TP 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 36 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước - 

                  - Các Ngành sự nghiệp 36 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ 
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Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 111 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước - 

                  - Các Ngành sự nghiệp 111 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

BẢO TÀNG PHỤ NỮ NAM BỘ 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 
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TỔNG SỐ (1) 34 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước - 

                  - Các Ngành sự nghiệp 34 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

ĐÀI TRUYỀN HÌNH TP 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 490 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước - 

                  - Các Ngành sự nghiệp 490 
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* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

 - Chưa tính Xưởng phim truyền hình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

ĐÀI TIẾNG NÓI NHÂN DÂN 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 188 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước - 

                  - Các Ngành sự nghiệp 188 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

VIỆN KINH TẾ TP 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 60 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước - 

                  - Các Ngành sự nghiệp 60 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 30 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước - 

                  - Các Ngành sự nghiệp 30 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

QUẬN 1 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 3.110 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 110 

                  - Các Ngành sự nghiệp 3.000 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

QUẬN 3 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 2.747 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 110 

                  - Các Ngành sự nghiệp 2.637 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

QUẬN 4 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 1.705 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 100 

                  - Các Ngành sự nghiệp 1.605 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

QUẬN 5 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 2.735 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 105 

                  - Các Ngành sự nghiệp 2.630 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

QUẬN 6 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 2.270 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 110 

                  - Các Ngành sự nghiệp 2.160 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 
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KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

QUẬN 8 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 2.204 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 104 

                  - Các Ngành sự nghiệp 2.100 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

QUẬN 10 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 
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Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 2.552 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 109 

                  - Các Ngành sự nghiệp 2.443 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

QUẬN 11 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 2.450 
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Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 110 

                  - Các Ngành sự nghiệp 2.340 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

QUẬN PHÚ NHUẬN 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 1.989 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 95 

                  - Các Ngành sự nghiệp 1.894 

 

* GHI CHÚ : 
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 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

QUẬN GÒ VẤP 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 2.245 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 95 

                  - Các Ngành sự nghiệp 2.150 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

QUẬN TÂN BÌNH 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 3.716 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 109 

                  - Các Ngành sự nghiệp 3.607 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

QUẬN BÌNH THẠNH 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 3.610 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 110 

                  - Các Ngành sự nghiệp 3.500 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

HUYỆN HÓC MÔN 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 526 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 106 

                  - Các Ngành sự nghiệp 420 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

HUYỆN THỦ ĐỨC 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 433 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 110 

                  - Các Ngành sự nghiệp 323 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

HUYỆN BÌNH CHÁNH 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 219 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 107 

                  - Các Ngành sự nghiệp 112 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 53 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

HUYỆN CỦ CHI 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 260 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 105 

                  - Các Ngành sự nghiệp 155 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 
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CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

HUYỆN NHÀ BÈ 

 

Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 353 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 95 

                  - Các Ngành sự nghiệp 258 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 1992 

KHU VỰC HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP CỦA 

HUYỆN CẦN GIỜ 
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Đơn vị tính : Người có mặt 

 

Khu vực hành chánh sự nghiệp Chỉ tiêu biên chế chính thức năm 1992 

TỔNG SỐ (1) 295 

Trong đó : - Ngành Quản lý Nhà nước 95 

                  - Các Ngành sự nghiệp 200 

 

* GHI CHÚ : 

 (1) Chưa tính số lao động dôi ra chờ giải quyết. 

 


